ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Điền nội dung đúng vào... trong câu sau: Tới..., các nước Đông
Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.
A. năm 1945.
B. cuối những năm 40 của thế kỷ XX.
C. những năm 50 của thế kỷ XX.
D. cuối những năm 50 của thế kỷ XX.
Câu 2. Ở Đông Nam Á, Mỹ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự nào
sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. NATO.
B. SEATO.
C. AZUS.
D. EU.
Câu 3: Tổ chức liên minh về chính trị và quân sự giữa Liên Xô và các nước XHCN được thành lập tháng 5-1955 là
A. tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
B. khối quân sự SEATO.
C. tổ chức hiệp ước Vác-sa-va.
D. hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
Câu 4: Nhiệm vụ chính trị của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu là gì?
A. Tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh
B. Tiến hành cải cách ruộng đất.
C. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản.
D. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do dân chủ. 
Câu 5: Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô với phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đồng minh tin cậy của phong trào cách mạng thế giới
B. Cầu nối kí kết các hiệp ước ngoại giao
C. Nước viện trợ không hoàn lại giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới
D. Chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 6: Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa được đánh dấu bởi.

A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ngừng hoạt động.
B. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể.
D. Sự ra đời của cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Câu 7: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nhất là:
A. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.
B. Nhiều cuộc bãi công diễn ra mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ khắp đất nước.
C. Đảng cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, tổng thống từ chức, lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, chế độ CNXH ở Liên Xô bị sụp đổ sau 74 năm tồn tại.
D. Các nước cộng hòa đua nhau đòi độc lập và tách khỏi Liên bang.
Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở châu Phi?
A. An-giê-ri.
B. Ai Cập.
C. Ghi-nê.
D. Tuy-ni-di.
Câu 9: Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ đã làm cho hệ thống thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc
A. rung chuyển.
B. về cơ bản bị sụp đổ.
C. tiếp tục sụp đổ.
D. bị sụp đổ hoàn toàn.
Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân Bồ Đào Nha ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã?
A. Namibia tuyên bố độc lập.
B. Chế độ Apacthai bị xoá bỏ.
C. 17 nước châu Phi giành độc lập.
D. Cách mạng Ănggôla, Môdămbích, Ghi-nê bít-xao thắng lợi.
Câu 11: Hệ thống thuộc địa thế giới cơ bản sụp đổ vào giai đoạn nào?
A. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.
B. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
D. Từ đầu những năm 80 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
Câu 12: Đặc điểm nổi bật của Châu Á ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ?
A. Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.
B. Được các nước tư bản phương tây công nhận độc lập dân tộc.
C. Đưa ra những cuộc chiến tranh cục bộ trên khắp châu lục.
D. Có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới.

Câu 13: Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, chính sách đối ngoại của Trung Quốc là:
A. thù địch với Mĩ và các nước phương Tây.
B. đối đầu với các nước láng giềng.
C. mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới.
D. chỉ quan hệ với các nước lớn trên thế giới.
Câu 14: Đến đầu thế kỉ XXI, lãnh thổ chưa thu hồi về Trung Quốc là
A. Hồng Kông.	B. Ma Cao.	C. đảo Hải Nam.	D. Đài Loan.
Câu 15: Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế
A. của người chiến thắng và thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh.
B. của người chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.
C. của người chiến thắng nhưng phải chịu tổn thất hết sức nặng nề.
D. của nước chịu hậu quả to lớn về người và của.
Câu 16: Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu nào về khoa học - kĩ thuật ?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh trái đất.
D. Đưa con người lên thám hiểm mặt trăng.
Câu 17: Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi”?
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi.
B. Năm Ai Cập giành độc lập.
C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập.
Câu 18. Sự kiện nào đánh dấu tình hình chính trị ở khu vực Đông Nam Á
được cải thiện rõ rệt?
A. Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Cam-pu-chia.
B. Các nước lớn không kích động, can thiệp vào khu vực.
C. Chiến tranh lạnh chấm dứt.
D. Cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt và Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia (10/1991)
được ký kết.
Câu 19. Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào thời gian
nào?
A. Tháng 6/1994.
B. Tháng 7/1995.
C. Tháng 7/1997.
D. Tháng 4/1998.
Câu 20. Sau khi mở rộng thành viên, trọng tâm hoạt động của ASEAN là
A. hợp tác về kinh tế.
B. hợp tác về chính trị.
C. hợp tác về quân sự.
D. hợp tác về khoa học – kỹ thuật.
Câu 21. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là
A. Thái Lan, My-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.
B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.
D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.
Câu 22. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức
ASEAN đã thông qua ở Hiệp ước Ba-li (1976)?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
C. Chỉ sử dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên.
D. Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội.
Câu 23. Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau
Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?
A. Lần lượt gia nhập ASEAN.
B. Hầu hết các nước đều giành được độc lập.
C. Trở thành các nước công nghiệp mới.
D. Tham gia vào Liên Hợp quốc.
Câu 24. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ La-tinh được mệnh danh là
“Lục địa bùng cháy” vì
A. núi lửa thường xuyên hoạt động.
B. cao trào đấu tranh vũ trang phát triển mạnh mẽ ở khu vực này.
C. phong trào giải phóng dân tộc nổ ra dưới nhiều hình thức.
D. phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài diễn ra liên tục.
Câu 25. “Lục địa bùng cháy” diễn ra ở Mỹ La-tinh bắt đầu vào thời gian
nào?
A. Cuối những năm 50 của thế kỷ XX.
B. Đầu những năm 60 của thế kỷ XX.
C. Cuối những năm 60 của thế kỷ XX.
D. Đầu những năm 70 của thế kỷ XX.
Câu 26. Nội dung nào không phải kết quả của cuộc đấu tranh vũ trang của
nhân dân Mỹ La-tinh từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ
XX?
A. Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ.
B. Các chính phủ dân tộc-dân chủ được thành lập ở nhiều nước.
C. Tiến hành nhiều cải cách tiến bộ.
D. Chế độ thực dân Mỹ bị sụp đổ hoàn toàn.
Câu 27. Nội dung nào không phải là chính sách mà chế độ độc tài Ba-ti-xta
thi hành ở Cu-ba?
A. xóa bỏ hiến pháp tiến bộ.
B. thực hiện các quyền tự do dân chủ.
C. cấm các đảng chính trị hoạt động.
D. bắt giam hàng chục vạn người yêu nước.
Câu 28. Sự kiện mở đầu cho cuộc đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở
Cu-ba là
A. cuộc tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa năm 1953.
B. Phi-đen Cát-xtơ-rô sang Mê-hi-cô.
C. Phi-đen Cát-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước Cu-ba trở về trên con tàu “Gran-
ma”.
D. Cu-ba tiêu diệt gọn đội quân 1.300 tên lính đánh thuê của Mỹ đổ bộ tại bãi
biển Hi-rôn.
Câu 29. Nội dung nào không phải thành tựu trong công cuộ xây dựng xã hội
chủ nghĩa ở Cu-ba?
A. Xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lý.
B. Xây dựng được nền công nghiệp đa dạng.
C. Giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao phát triển.
D. Nền công nghiệp quân sự phát triển mạnh.
Câu 30. Sự kiện quan trọng diễn ra vào năm 1959 ở Cu-ba là
A. tấn công trại lính Môn-ca-đa.
B. cuộc nội chiến ở Cu-ba bắt đầu.
C. Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân sự.
D. thành lập nước Cộng hòa Cu-ba.

ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	B
	D
	D

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	A

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	C
	B
	B
	B
	D
	B
	B
	A
	D



